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                                                     NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:      n       n    n  

Các Thẩm phán:                        Ôn  N uyễn Văn Dũn  

                                                 Ôn  P ạm  rườn    ọ 

- Thư ký phiên tòa:    N uyễn     Xuân   n  –   ư ký  òa án n ân dân 

tỉn  Vĩn  Lon .
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên tòa:              

b  Lữ      uyết Lan -Kiểm sát viên. 

 ron  n  y 13 t án  12 năm 2024 tại tr  s   òa án n ân dân tỉn  Vĩn  Lon  

xét xử p úc t ẩm côn  k ai
  
v  án t   lý số: 373/2024/ LP - DS, ngày 20 tháng 11 

năm 2024,về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Do bản án dân sự sơ t ẩm số: 64/2024/DS-S , n  y 30 t án  9 năm 2024 

của  o  án n ân dân  uyện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon  b  k án  cáo. 

          eo Quyết đ n  đưa v  án ra xét xử p úc t ẩm số: 376/2024/Q  - PT, ngày 

25 t án  11 năm 2024,  iữa các đươn  sự: 

1.N uyên đơn:    N uyễn     N, sin  năm 1959.   a c ỉ: ấp H, xã A,  uyện 

M, tỉn  Vĩn  Lon  (có m t). 

2.   đơn:    Võ     Kim S, sin  năm 1953.   a c ỉ: ấp  , xã A,  uyện M, 

tỉn  Vĩn  Lon  (có m t). 

3. N ười có quyền lợi, n  ĩa v  liên quan: ôn  N uyễn Hữu  , sin  năm 

1985.   a c ỉ: ấp  , xã A,  uyện M, tỉn  Vĩn  Lon  (có m t).  

Người kháng cáo: bà Võ     Kim S l  b  đơn, ôn  N uyễn Hữu T l  n ười có 

quyền lợi, n  ĩa v  liên quan. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN  

 TỈNH VĨNH LONG 
              -------------------        

 ản án số: 293/2024/DS-PT 

Ngày 13/12/2024  

V/v: tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Theo đơn khởi kiện ngày 10 tháng 6 năm 2024 của nguyên đơn Nguyễn Thị N 

và trong quá trình tham gia tố tụng bà N trình bày:  

Vào ngày 11/5/2013, bà N có cho bà S và ông T mượn (vay) 25 c ỉ v n  SJC, 

 ai bên có l m biên n ận bằn  văn bản, t ời  ạn vay 01 năm. 

  ến  ạn trả nợ, do b  S và ông T   p k ó k ăn về kin  tế nên b  N đồn  ý 

cho bà S và ông T trả dần bằn  tiền, n ưn  quy đổi ra v n .  ừ n  y 20/10/2014 

đến n  y 16/10/2023, b  S và ông T đã trả c o b  n iều lần với tổn  số tiền l  

76.800.000 đồn  v  1,5 c ỉ v n  24kara (việc trả tiền v  v n  các bên tự   i sổ 

t eo dõi, k ôn  có l m biên n ận).    N quy đổi số tiền 76.800.000 đồn  v  1,5 

c ỉ v n  24kara m  b  S và ông T đã trả c o b  bằn  13 c ỉ v n  SJC nên b  S và 

ông T còn nợ lại b  1 c ỉ v n  SJC. Nay b  N k  i kiện yêu cầu b  S và ông T có 

n  ĩa v  liên đới trả c o b  1 c ỉ v n  SJC. 

 ại p iên tòa sơ t ẩm, b  N t ay đổi yêu cầu k  i kiện, b  N c ỉ yêu cầu b  S 

và ông T có n  ĩa v  liên đới trả lại 9,5 c ỉ v n  SJC.  

Tại bản khai ý kiến ngày 27/8/2024 và các lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ án, bà Võ Thị Kim S và ông Nguyễn Hữu T cùng trình bày:  

Bà S v  ôn   ườn  t ừa n ận v o n  y 11/5/2013 có mượn của b  N 25 c ỉ 

vàng SJC, ông T có viết biên n ận mượn v n ,  ai bên t ỏa t uận trả nợ bằn  tiền, 

n ưn  quy đổi ra bằn  v n .  ừ năm 2014 đến năm 2023, bà S và ông T đã trả c o 

bà N được tổn  số tiền 76.800.000 đồn  v  1,5 c ỉ v n  24kara đún  n ư b  N 

trình bày. Tuy nhiên, bà S và ông T c o rằn  do việc trả tiền n iều lần v  trả tron  

n iều năm nên việc quy đổi tiền bằn  v n  p ải quy đổi  iá v n  tại t ời điểm trả 

tiền.   eo b  S và ông T t   tổn  số tiền 76.800.000 đồn  v  1,5 c ỉ v n  24kara 

mà bà S và anh T đã trả c o b  N được quy đổi bằn  21,61 c ỉ v n  SJC nên nay 

bà S và anh T c ỉ đồn  ý trả c o b  N 4,19 c ỉ v n  SJC, k ôn  đồn  ý trả 9,5 c ỉ 

v n  SJC n ư b  N yêu cầu. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số:64/2024/DS-PT, ngày 30 tháng 9 năm 2024 của 

Toà án nhân dân huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long quyết định: 

C ấp n ận một p ần yêu cầu k  i kiện của b  N uyễn     N.  uộc b  Võ     

Kim S và ông N uyễn Hữu   có n  ĩa v  liên đới trả c o b  N uyễn     N 7,5 c ỉ 

v n  SJC (bảy c ỉ năm p ân v n  SJC).  ản án còn tuyên về án p í v  quyền 

k án  cáo của các đươn  sự t eo luật đ n .  
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N  y 11 t án  10 năm 2024 b  Võ     Kim S và ông N uyễn Hữu   kháng 

cáo. Bà S và ông T yêu cầu  òa án cấp p úc t ẩm sửa bản án sơ t ẩm, các đươn  

sự đồn  ý trả c o b  N 4,19 c ỉ v n  SJC, k ôn  đồn  ý trả 7,5 c ỉ v n  SJC.   

Tại phiên tòa phúc thẩm: bà Võ     Kim S và ông N uyễn Hữu    iữ n uyên 

k án  cáo, c ỉ đồn  ý trả c o bà N uyễn     N 4,19 c ỉ v n  SJC. 

Bà N uyễn     N k ôn  đồn  ý k án  cáo của b  S và ông T, đề n     iữ 

n uyên bản án sơ t ẩm.  

Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm: 

Về tố t n :   ẩm p án, Hội đồn  xét xử,   ư ký p iên tòa đã t ực  iện đún  

v  đầy đủ các quy đ n  của  ộ luật tố t n  dân sự.  

Về nội dun : căn cứ k oản 1  iều 308  ộ luật tố t n  dân sự; điểm đ k oản 1 

 iều 12, k oản 1  iều 29 N    quyết 326/2016/U  VQH14 n  y 30/12/2016 của 

Ủy ban t ườn  v  Quốc  ội. 

K ôn  c ấp n ận yêu cầu k án  cáo của b  Võ     Kim S và ông N uyễn 

Hữu  . Giữ n uyên bản án sơ t ẩm  

 n p í dân sự p úc t ẩm: b  S được miễn án p í, ôn  T p ải c  u án p í 

300.000đ. 

                           NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ v o các t i liệu, c ứn  cứ đã được xem xét tại p iên to , kết quả tran  

t n  tại p iên tòa, Hội đồn  xét xử n ận đ n : 

 Về tố tụng: đơn k án  cáo của b  Võ     Kim S và ông N uyễn Hữu   còn 

tron  t ời  ạn quy đ n  tại điều 273 của  ộ luật tố t n  dân sự, đủ điều kiện để xét 

xử t eo t ủ t c p úc t ẩm. 

Về nội dung: Xét k án  cáo của bà Võ     Kim S và ông N uyễn Hữu  : 

 [1] Xét t ấy: v o n  y 11/5/2013, b  N uyễn     N có cho bà Võ     Kim S 

và ông N uyễn Hữu   mượn 25 c ỉ v n  SJC, ôn  T có viết biên n ận, t ời  ạn trả 

l  01 năm.  ến  ạn trả nợ, do b  S và ông T   p k ó k ăn về kin  tế nên b  N 

đồn  ý c o b  S và ông T trả dần c o b  N bằn  tiền, n ưn  quy đổi ra bằn  v n  

SJC. Sau k i mượn v n  đến t án  10/2023, b  S và ông T đã trả c o b  N n iều 

lần với tổn  số tiền l  76.800.000 đồn  v  1,5 c ỉ v n  24kara, điều n y được các 

bên đươn  sự t ừa n ận nên k ôn  p ải c ứn  min  t eo quy đ n  tại k oản 2 

 iều 92 của  ộ luật tố t n  dân sự. 
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[2]  uy n iên  iữa b  N với b  S và ông T c ưa t ốn  n ất với n au về việc 

quy đổi từ tiền ra bằn  v n .    N tín   iá v n  tại t ời điểm năm 2022 với  iá 

6.730.000 đồn /c ỉ.    S và ông T tín   iá v n  tại t ời điểm trả tiền. Do  ai bên 

k ôn  t ốn  n ất với n au về việc quy đổi từ tiền ra bằn  v n  nên b  N k  i kiện 

yêu cầu  òa án  iải quyết buộc b  S và ông T trả cho bà N 12 c ỉ v n  SJC. Quá 

tr n   iải quyết v  án,tại biên bản  òa  iải n  y 23/8/2024 b  S và ông T đồn  ý trả 

cho bà N 9,5 c ỉ v n  SJC, tuy n iên sau đó b  S và ông T t ay đổi ý kiến, k ôn  

đồn  ý trả b  N 9,5 c ỉ v n  SJC.  ản án sơ t ẩm áp d n   iá v n  t eo từn  t ời 

điểm m  b  S, ông T trả tiền c o b  N l  p ù  ợp, quy đổi số tiền 76.800.000đ v  

1,5 c ỉ v n  24K tươn  ứn  17,5 c ỉ v n  SJC, buộc b  S và ông T trả c o bà N 

7,5 c ỉ v n  SJC l  có căn cứ.  

Bà S và ông T k án  cáo, n ưn  k ôn  cun  cấp được c ứn  cứ n o mới nên 

k ôn  có căn cứ để  ội đồn  xét xử c ấp n ận k án  cáo của các đươn  sự.  

[3] Căn cứ k oản 1  iều 308 của  ộ luật tố t n  dân sự,  iữ n uyên bản án 

dân sự sơ t ẩm số: 64/2024/DS-S , n  y 30 t án  9 năm 2024 của  o  án n ân 

dân  uyện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon  n ư đề n    của Kiểm sát viên tại p iên tòa 

p úc t ẩm.  

[4]  n p í p úc t ẩm: b  S được miễn án p í do t uộc trườn   ợp n ười cao 

tuổi. Ôn  T p ải c  u án p í p úc t ẩm t eo quy đ n  tại k oản 1  iều 29 của N    

Quyết số: 326/2016/U  VQH14 n  y 30 t án  12 năm 2016 của Ủy ban t ườn  

v  Quốc Hội quy đ n  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý v  sử d n  án p í 

v  lệ p í  o  án.  uộc ôn  T nộp 300.000đ. 

[5] Quyết đ n  của bản án sơ t ẩm về án p í sơ t ẩm k ôn  có k án  cáo, 

k án  n    có  iệu lực p áp luật kể từ n  y  ết t ời  ạn k án  cáo, k án  n   .  

Vì  các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ k oản 1  iều 308 của  ộ luật tố t n  dân sự; 

K ôn  c ấp n ận k án  cáo của b  Võ     Kim S và ông N uyễn Hữu  .  

Giữ n uyên bản án dân sự sơ t ẩm số: 64/2024/DS-ST, ng y 30 t án  9 năm 

2024 của  o  án n ân dân  uyện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon . 

Căn cứ  iều 471,  iều 478  ộ luật dân sự 2015; k oản 1  iều 26, k oản 2 

 iều 29 của N    quyết số: 326/2016/U  VQH14 n  y 30 t án  12 năm 2016 của 
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Ủy ban t ườn  v  Quốc Hội quy đ n  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý v  

sử d n  án p í v  lệ p í to  án. 

 uyên xử: c ấp n ận một p ần yêu cầu k  i kiện của b  N uyễn     N.  

1.  uộc b  Võ     Kim S và ông N uyễn Hữu   có n  ĩa v  liên đới trả b  

N uyễn     N 7,5 c ỉ v n  SJC ( bảy c ỉ năm p ân v n  SJC). 

2. n p í p úc t ẩm: ôn  N uyễn Hữu   p ải c  u 300.000đ, n ưn  được trừ 

v o số tiền tạm ứn  án p í p úc t ẩm đã nộp 300.000đ t eo biên lai số 0005990 

n  y 11/10/2024 của C i c c t i   n  án dân sự  uyện Man    ít, tỉn  Vĩn  Lon . 

Ông T nộp xon  án p í p úc t ẩm.  

3. Quyết đ n  của bản án sơ t ẩm về án p í sơ t ẩm k ôn  có kháng cáo, 

k án  n    có  iệu lực p áp luật kể từ n  y  ết t ời  ạn k án  cáo, k án  n   .  

4. rườn   ợp bản án, quyết đ n , được t i   n  t eo qui đ n  tại  iều 2 Luật 

  i   n  án dân sự đã được sửa đổi, bổ sun  năm 2014 t   n ười được t i   n  án 

dân sự, n ười p ải t i   n  án có quyền t ỏa t uận t i   n  án, quyền yêu cầu t i 

  n  án, tự n uyện t i   n  án  o c b  cưỡn  c ế t i   n  án t eo qui đ n  tại các 

 iều 6,7, 7a, 7b v  9 Luật   i   n  án dân sự đã được sửa đổi, bổ sun  năm 2014; 

t ời  iệu t i   n  án được qui đ n  t eo  iều 30 Luật   i   n  án dân sự đã được 

sửa đổi, bổ sun  năm 2014. 

5. ản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ n  y tuyên án.  

 

 Nơi nhận:                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-  ươn  sự;                                         THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND cùn  cấp;  

- AND  uyện Man    ít; 

- CC HADS  uyện Man    ít;     (Đã ký) 
-Lưu  ồ sơ v  án.                                                                                                                 

                                

                            Đặng Thị Ánh Bình                           
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